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Cùng với thư tịch chữ Hán, thư tịch chữ Nôm đã được thu thập trong các thiên kinh 

tich chí ở nhiều dạng và cấp độ khác nhau. Bài viết này, trước hết khảo sát 21 thiên kinh 

tịch chí được biên soạn bằng văn tự Hán-Nôm hiện còn trong kho thư tịch Việt Nam để 

chọn ra những bản có thu thập thư tịch chữ Nôm. Tiếp đó, từ các thiên này tìm hiểu cách 

thức, số lượng và chủng loại thư tịch chữ Nôm được liệt kê, xác định những thư tịch này 

hiện còn hay mất.  

12 thiên chính được khảo sát là: 
Stt Tên thư mục Tác giả Năm 

 biên soạn 
Xuất xứ 

1.  Nghệ văn chí Lê Quí Đôn 1759 Lê triều thông sử, Q3 
2.  Văn tịch chí Phan Huy Chú 1821 Lịch triều hiến chương 

loại chí. Q42- 45 
3.  Sử quán thủ sách Sử quán triều Nguyễn  1901 A. 1025 
4.  Tụ Khuê thư viện tổng 

mục sách 
Phạm Doãn Địch, Nguyễn 
Xuân Ôn, Trần Huyễn  

1902 A.110/1-3; A.111 

5.  Sử quán thư mục Trương Quang Đản, Nguyễn 
Thuật  

1907 A.112 

6.  Nội các thư mục Nội các Huế  1908 A.113/1-2 
7.  Tân thư viện thủ sách Nguyễn Tính Ngũ, Hoàng 

Hữu Khải, Nguyễn Khắc Nho  
1912 A.1024; A.2645 

8.  Nội các thủ sách Trần Trinh Hạp  1914 A.2644 
9.  Các đẳng kinh bản 

Ngọc Sơn thiện thư lược 
sao mục lục 

 (khoảng) 
1915  

A.1116 

10.  Cổ học viện thư tịch thủ 
sách 

Nguyễn Bá Trác, Nguyễn 
Tiến Khiêm, Lê Doãn Thăng  

1925 A.2601/9 

11.  Bí thư sở thủ sách  19/7/1926 Tủ sách Trần Đình Sơn 
12.  Nam thư mục lục Trần Duy Vôn 1938 A.3098 
 

Bài viết tập trung chủ yếu vào các thiên kinh tịch chí được biên soạn dưới triều 

Nguyễn do đây là giai đoạn thư tịch được sưu tập và biên mục có quy mô và trình độ cao 

hơn cả trong lịch sử kinh tịch chí Việt Nam./.  


